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	12. Các công trình công bố chủ yếu 

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

I. SÁCH/GIÁO TRÌNH

1. Textbook Introductory animal production. 2015. Nguyen Xuan Trach (Chief author), Nguyen Thi Tuyet Le, Cu Thi Thien Thu. Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp 
2. Sinh lý động vật, 2019. Pham Kim Dang, Nguyen Ba Mui, Cu Thi Thien Thu, Nguyen Thi Phuong Giang, Nguyen Ba Hieu. Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

3. Giáo trình thức ăn bổ sung và phụ gia, 2019, Bùi Quang Tuấn, Lê Việt Phương, Nguyễn Thị Huyền (CN), Cù Thị Thiên Thu. Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp.
II. TẠP CHÍ QUỐC TẾ
1. N. C. Oanh, C. T. T. Thu, N. V. Donb, & J. L. Hornickc (2023). Growth Performance and Pork Quality of Finishing Pigs Fed Diet Supplemented. Tropical Science Journal 46(4):471-477.
2. Oanh NC, Thu CTT, Hong NT, Giang NTP, Hornick J-L, and Dang PK (2023) Growth performance, meat quality, and blood characteristics of finisher crossbred pigs fed diets supplemented with different levels of green tea (Camellia sinensis) by-products, Veterinary World, 16(1): 27–34.

3. Thu CTT, Cuong PH, Hang LT, Chao NV, Anh LX, Trach NX, Sommer SG. Manure management practices on biogas and non-biogas pig farms in developing countries – using livestock farms in Vietnam as an example. J Clean Prod 2012;27:64–71.

4. Thu C T T and Trach N X 2012: Effects of early weaning on postpartum resumption of reproduction in mother buffaloes and growth of their calves.Livestock Research for Rural Development. Volume 24, Article #19. Retrieved June 2, 2016, from http://www.lrrd.org/lrrd24/1/thu24019.htm
5. T. T. T. Cu, T. X. Nguyen, J. M. Triolo, L. Pedersen, V. D. Le, P. D. Le, S. G. Sommer.2015. Biogas Production from Vietnamese Animal Manure, Plant Residues and Organic Waste: Influence of Biomass Composition on Methane Yield. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS) 2015; 28(2): 280-289.
6. C. H. Pham, J. M. Triolo, T. T. T. Cu, L. Pedersen, S. G. Sommer. 2013. Validation and Recommendation of Methods to Measure Biogas Production Potential of Animal Manure. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS) 2013; 26(6): 864-873.

7. `Cu Thi Thien Thu, Sven G Sommer and Nguyen Xuan Trach. 2013. Biogas production from Chicken, Pig and Cow manure: Influence of biomass composition on the Methane yield. International conference on Frontiers of Environment, Energy and Bioscience (ICFEEB 2013)

III. |TẠP CHÍ TRONG NƯỚC
1. Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Chí Thành, Cù Thị Thiên Thu, 2024. Khả năng sản xuất và chất lượng tinh dịch của Bò Senepol
2. Nguyễn Công Oánh, Vũ Thị Thúy Hằng, Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Thị Mai, Hoàng Thị Ngọc, Hoàng Duy Tiệp, Phạm Minh Đức và Trần Hiệp, 2025. Ảnh hưởng của tuổi gà mái thương phẩm trong chu kỳ đẻ đến năng suất và chất lượng trứng. Tạp chí KHKT chăn nuôi, số 306 tháng 1/2025. Tr 11-17.
3. Nguyễn Công Oánh, Cù Thị Thiên Thu, Đàm Thị Dung, 2025. Ảnh hưởng của chế phẩm thảo dược trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và chât lượng thịt của lợn thịt lai Duroc x (Landrace x Yorshire). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt nam, 23(2): 195-202. 
4. Nguyễn Thị Mai, Đào Thị Ngọc Ánh và Cù Thị Thiên Thu, 2024. Đánh giá khả năng sinh trưởng của bò lai Senepol x (BBB x lai Zebu) và BBB x Lai Zebu giai đoạn từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi. Tạp chí Công nghệ khoa học chăn nuôi, Số 147. Tháng 10/2024 ,Tr 27-40.

5. Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Chí Thành và Cù Thị Thiên Thu, 2024. Khả năng sản xuất và chất lượng tinh dịch của bò đực giống Senepol. Tạp chí KHKT Chăn nuôi, số 302, tháng 9/2024. Tr 12-18.
6. Nguyen Thi Tuyet Le, Bui Quang Tuan, Duong Thu Huong, Cu Thi Thien Thu, Han Tuyet Nhung and Dao Thi Ngoc Anh, 2024. Protein enrichment of cassava bagasse with Saccharomyces cerevisiae and Saccharomycopsis buligera for using as cattle feed. Tạp chí KHKT chăn nuôi, số 303 tháng 10/2024. Tr 21-28.

7. Cù Thị Thiên Thu, Dương Thu Hương, Nguyễn Công Oánh, Bùi Quang Tuấn, 2024. Sử dụng thức ăn lên men lỏng trong chăn nuôi lợn Móng Cái thương phẩm theo hướng hữu cơ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 11/2024.
8. Dương Thu Hương, Nguyễn Công Oánh, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Vũ Thúy Hằng, Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Thu Thủy và Cù Thị Thiên Thu, 2024. Lên men lỏng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho lợn theo hướng hữu cơ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi, số 299, Tr 15-26.
9. Nguyễn Bá Mùi, Cù Thị Thiên Thu, 2023. Khả năng sản xuất của dê Cỏ và các tổ hợp lai giữa dê Cỏ với Đực Bách Thảo, Beetal nuôi tại Hoa Lư – Ninh Bình.
10. Trần Thị Bích Ngọc, Lại Thị Nhài, Bùi Thị Hồng, Ninh Thị Huyền, Trần Thị Thanh Thảo, Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng, 2023. Xác định tỷ lệ cân đối tối ưu các axit amin thiết yêu tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn trong khẩu phần ăn cho gà đẻ trứng thương phẩm Isa-Brown. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 8/2023. Trang 106-113.

11. Nguyễn Công Oánh, Phạm Kim Đăng và Cù Thị Thiên Thu, 2023. Ảnh hưởng của bột thảo dược đến khả năng sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý sinh hóa máu của lợn lai Duroc x (Landrace x Yorshire) sau cai sữa. Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi số 289 tháng 6/2023, Tr 65-70

12. Nguyễn Công Oánh, Đoàn Thị Thúy Ái, Cù Thị Thiên Thu, 2023. Hiện trạng sử dụng và hoạt tính sinh học của thảo dược dùng nuôi lợn ở Miền Bắc Việt Nam.  Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(9): 1130-1139
13. Cù Thị Thiên Thu và Bùi Quang Tuấn, 2022. Tuyển chọn một số giống cỏ thích hợp với điều kiện khô hạn vùng Nam Trung Bộ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 280, tháng 9/2022, Tr 64-71 

14. Cù Thị Thiên Thu và Bùi Quang Tuấn, 2022 . Xác định mức phân Ure phù hợp cho cỏ Ghi-nê Mombasa và cỏ Mulato II trong điều kiện khô hạn vùng Nam Trung Bộ. Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 282, tháng 11/2022. Tr67-71

15. Trần Thị Bích Ngọc, Ninh Thị Huyền, Lại Thị Nhài, Cù Thị Thiên Thu và Phạm Kim Đăng, 2022. Ảnh hưởng của mức giảm protein thô trên cơ sở cân đối axit amin thiết yếu trong khẩu phần đến năng suất và chất lượng trứng của gà isa brown . Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 283, tháng 12/2022. Tr 42-49

16. Cù Thị Thiên Thu và Bùi Quang Tuấn, 2022. Xác định mức bón phân hữu cơ phù hợp cho cỏ ghi-nê mombasa và cỏ Mulato II trong điều kiện khô hạn vùng Trung Nam Bộ . Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 283, tháng 12/2022. Tr 76-81.

17. Cù Thị Thiên Thu, Đàm Thị Dung, 2021.  Ảnh hưởng bột nghệ trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và miễn dịch của lợn con sau cai sữa.   Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, số 1 tr.68-75
18. Bùi Huy Doanh, Đinh Thị Yên, Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Ngọc Kiên, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Phạm Kim Đăng, 2021. Ảnh hưởng của phương pháp hạ nhiệt đến chất lượng tinh dịch lợn. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(2): 246-253
19. Nguyễn Ngọc Kiên, Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Thị Tuyết Lê và Lê Việt Phương, 2021. Nghiên cứu sử dụng bột sắn và bã sẵn được làm giàu Protein trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh nuôi vỗ béo bò. Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi, số 122.
20. Cù Thị Thiên Thu, Đặng Thái Hải, Bùi Quang Tuấn, 2020. Nghiên cứu xây dựng công thức phối trộn khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh TMR cho bò lai (♂BBB × ♀LAI SIND) sinh trưởng giai đoạn 13-18 tháng tuổi. Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi, Số 117.

21. Cù Thị Thiên Thu, Đặng Thái Hải, Bùi Quang Tuấn, 2020. Nghiên cứu mức năng lượng và protein trong khẩu phần ăn hỗn hợp hoàn chỉnh TMR cho nhóm bê lai (BBB x Lai Sind) giai đoạn 6-12 tháng tuổi. Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi. Số 107, Tr 59-69 
22. Lê Thị Thu Hiền, Cù Thị Thiên Thu, 2019. Đánh giá an toàn của hạt đậu tương canh tác có xử lý hạt giống với hạt nano cobalt trước khi gieo trên động vật thử nghiệm (Safety assessment of soybean grain attained from nanoparticle cobalt treated seeds befor sown on animal model). Tạp chí công nghệ sinh học Tập 17, số 1. Tr 75-86
23. Nguyễn Thị Hải, Lê Văn Phan, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Thị Phương Giang, Trần Hiệp, Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng. Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng progesterone, 2019. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Số 17(8): 605-613
24. Trịnh Hồng Sơn, Somlith Phonesavath, Đỗ Đức Lực và Cù Thị Thiên Thu. Khả năng sinh trưởng của lợn DVN1 (♂ Duroc sinh trưởng X ♀ Duroc mỡ giắt) VÀ DVN2 (♂ Duroc mỡ giắt X ♀ Duroc sinh trưởng), 2019. Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi – Số 103, Tr 13-20.
25. Hà Văn Huy, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Khắc Thịnh, Nguyễn Quí Khiêm, Nguyễn Bá Mùi và Cù Thị Thiên Thu (2018). Ảnh hưởng của chế phẩm phức kim loại chứa sắt (Fe), đồng (Cu), kẽm Zn) và Selen (Se) đến khả năng sinh trưởng của gà LV thương phẩm. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 21 Tr 58-63

26. Cù Thị Thiên Thu, Vũ Thị Ngân, Bùi Quang Tuấn, 2018. Ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ đến khả năng sinh trưởng và độ vàng da của gà ISA-BROWN (Effect of turmeric residue powder supplementation on the growth performance and yellow skin level of ISA-BROWN broiler chicken). Tap chi KHCN so 60(9), Tr 36-41

27. Cù Thị Thiên Thu, Phạm Kim Đăng, Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Thị Phương Giang, Nguyễn Hoàng Thịnh, Lê Văn Phan (2017). Nghiên cứu tạo dòng tế bào lai tiết kháng thể đơn dòng kháng Progesterone. Tạp chí Khoa học công nghệ số 23, Tr 26-30

28. Cù Thị Thiên Thu, Nguyễn Xuân Trạch, 2011. Ảnh hưởng của cai sữa sớm đến hồi phục sau đẻ của trâu mẹ và sinh trưởng của nghé con. Tạp chí Khoa học và Phát triên (Eng.Iss), Vol 9, No1, Tr 41-46
          HỘI THẢO
1. Cu Thi Thien Thu, John P. Goopy, Mai Van Trinh, Vu Duong Quynh. Toward improved Green House Gas estimates for ruminants – a scoping study in Ba Vi district, Ha Noi, Viet Nam, 2018. International Conference: “Improving food security and income generation in lower Mekong basin through sustainable farming systems under climate change”.Viengchan capital, Laos 16-19/12/2018.
2. Cù Thị Thiên Thu. 2015. Nghien cuu san xuat khang the don dong dac hieu voi Progesterone phuc vu dinh huong tao Kit Elisa va que thu nhanh (Quick stick) de chan doan co thai som va roi loan sinh san nham nang cao nang suat sinh san. Hoi thao phat trien san pham quoc gia phuc vu nghanh hang sua vat thit bo Vietnam (in Vietnam)

3. Biogas Production from Chicken, Pig, and Cow manure: Influence of Biomass Composition on the Methane yield, 2013. Cu Thi Thien Thu, Sven.G.Sommer, Nguyen Xuan Trach. International Conference on Frontiers of Environment, Energy and  Bioscience ICFEEB, ISBN978-1-60595-133-1. (In China)


	13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp… 

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)


	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	Tiến bộ kỹ thuật:
Que thử nhanh VNUA BQT chẩn đoán có thai sớm ở bò. Quyết định số       /QĐ-CN-GSN ngày      tháng    năm 2020 của Cục trưởng Cục chăn nuôi
Tiến bộ kỹ thuật
	8/2020

	2
	
	

	14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)


	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	
	
	
	

	15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)

TT

Thời gian thực hiện

Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý đề tài

Trách nhiệm

Kết quả nghiệm thu

I

Đề tài

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn lên men dạng lỏng cho lợn nuôi thương phẩm theo hướng hữu cơ
2020-2023
Cấp Tỉnh
Chủ nhiệm

Nghiên cứu khẩu phần thức ăn có bổ sung Sacha inchi và thảo dược nhằm nâng cao chất lượng thịt gà lông màu
2023-2026

Nafosted

Tham gia
Ảnh hưởng của dầu Sacha Inchi trong khẩu phần ăn đến năng suất và chất lượng trứng gà thương phầm
2023-2024

Học điểm cấp HV

Tham gia
Tiềm năng sử dụng dược liệu làm thức ăn bổ sung để nâng cao sức khỏe đường ruột, năng suất sinh trưởng và chất lượng thịt lợn ở Miền bắc Việt Nam

2021-2022

Quốc tế (Quĩ IFS)
Thư ký
Nghiên cứu cải tạo đàn dê tại Tỉnh Ninh Thuận
 (Công ty Trung Nam)

2020-2023
Tỉnh

Tham gia
Ảnh hưởng của việc bổ sung bột nghệ trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ mắc tiêu chảy của lợn con sau cai sữa
2019-2020

Cấp Trương

Tham gia
Tốt
1

Dự án SUSANE II

2010-2014

Nhà nước
Tham gia

Tốt
2

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesteron phục vụ định hướng tạo Kit ELISA và que thử nhanh (Quick Sticks) để chẩn đoán có thai sớm và rối loạn hormone sinh sản nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bò
2015-2017

Trọng điểm cấp Trường
Chủ trì

Tốt
3

Đánh giá năng suất và chất lượng thịt của một số tổ hợp lai có sự tham gia của giống dê siêu thịt Boer nuôi tại nông hộ vùng đồi núi Tam Điệp, Nho Quan, Ninh Bình.
2008-2009
Cấp Bộ
Tham gia
Tốt
4

Dùng giống đực Boer để cải tạo đàn dê cỏ tại tỉnh Yên Bái
2009-2010
Bộ
Tham gia
Tốt
5

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp vi sinh vật phát hiện dư lượng một số nhóm kháng sinh trong tôm
2015-2016
Bộ
Tham gia
Tốt
6

Xây dựnng mô hình bảo tồn và phát triển chăn nuôi gà bản địa tại Lục Ngạn và Yên Thế, Bắc Giang
2010-2011
Bộ
Tham gia
Tốt
7

Nghiên cứu cải tạo giống dê tại tỉnh Bắc Kan
2011-2013
Tỉnh
Tham gia
Khá
8

Xây dựng hệ số phát thải khí Methan ở bò sữa tại Ba Vì
2017-2018
Quóc tế (Úc)
Tham gia
Tốt
9

Nghiên cứu sản xuất kháng thể đơn dòng đặc hiệu với progesteron để sản xuất que thử thai sớm ở bò
2017-2019

Nhà nước
Tham gia
Đang triển khai

10

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng đàn bò và chế biến thức ăn thô trong chăn nuôi bò thịt tại huyện Cẩm Khê - tỉnh Phú Thọ

2014-2015

Bộ

Tham gia

Tốt

11
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung urê nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phụ phẩm dứa  ủ chua làm thức ăn cho bò
2007
Bộ
Tham gia
Tốt



	16. Giải thưởng 

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)



	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)



............, ngày ....... tháng ....... năm 20...
	Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm (hoặc tham gia thực hiện chính) đề tài/đề án, Dự án

(Xác nhận và đóng dấu)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà Cù Thị Thiên Thu chủ trì  thực hiện 

đề tài/đề án, dự án 


	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm 

(hoặc tham gia thực hiện chính) 

đề tài/đề án, Dự án

(Họ, tên và chữ ký)

Cù Thị Thiên Thu


� Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ nhiệm hoặc tham gia thực hiện chính đề tài/đề án hoặc dự án SXTN cấp Quốc gia. Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4. 


� Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 10 bản thuyết minh đề tài KHXH/đề án hoặc mục 11 bản Thuyết minh dự án SXTN tương ứng.


� Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này.
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